
UBND TỈNH CAO BẰNG 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:        /QĐ-BDT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       

    Cao Bằng, ngày     tháng 3  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch trưởng, phó phòng Ban Dân tộc tỉnh giai 

đoạn 2020-2021 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực nội 
vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy Cao 
Bằng  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tỉnh ủy Cao 
Bằng Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng; 

Căn cứ Hội nghị Lãnh đạo Ban dân tộc ngày 18/3/2021, V/v rà soát, bổ xung quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo phòng chuyên môn Ban Dân tộc giai đoạn 2020-2025; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng ban. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 Điều 1. Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh trưởng, phó 
phòng chuyên môn Ban Dân tộc giai đoạn 2020-2025. (Có danh sách công chức quy 
hoạch kèm theo) 

 Điều 2. Lãnh đạo Ban, các ông (bà) Chánh văn phòng có trách nhiệm thực hiện quy 
hoạch công chức và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức trong danh sách quy 
hoạch. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 85/QĐ-BDT 
ngày 02 tháng 7 năm 2018. 

 Điều 4. Lãnh đạo Ban, ông (bà) Chánh văn Phòng, các ông (bà) có tên tại điều 1 thi 
hành Quyết định này./. 
 
 Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Lưu: VT 
 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 



DANH SÁCH 

QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN BAN DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-BDT ngày      /3/2021 của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng) 

Số 

TT 

Họ và tên, chức vụ 

                                                   

Ngày tháng năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Ngày vào 

Đảng chính 

thức 

Ngạch 

công 

chức 

Quê quán 

Trình độ 

Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

hiện nay Nam Nữ 

Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên môn 

Lý 

luận 
Chính 

trị 

QLNN 

Ngoại 

ngữ 

(Anh) 

Bồi 

dưỡng 

kiến 
thức 

quốc 

phòng 

Tin 
học 

Bậc đào 

tạo, 

trường và 

loại hình 

đào tạo 

C. 

ngành 

đào tạo 

I Quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng                         

1 Nông Quốc Toản  
20/6/

1981 
  Tày 24/3/2011 01002 

Xã Tự Do - 

Quảng Hòa 
12/12 

Đại học 

Nông lâm 

Kế toán 

DN 
CC CVC B ĐT3 B 

P Chánh 

Văn 

phòng 

2 Lê Thị Hằng  
5/2/ 

1985 
Tày 09/5/2017 01002 

Trương Lương, 

Hòa An 
12/12 Thạc sỹ 

Quản 

lý công 
CC CVC C 

ĐT 

3 
B CVC 

3 Vũ Thị Quỳnh Trang   
17/6/

1981 
Kinh 19/12/2018 01003 

TT Nước Hai, 

Hòa An 
12/12 

ĐH Giao 

thông 

Kể 

toán 
TC CV B ĐT4 B CV 

II Quy hoạch chức danh Chánh thanh tra                         

1 Đào Thị Thúy   
20/8/

1975 
Kinh 19/5/2004 04025 

Kim động, 

Hương Yên 
12/12 

ĐH 

thương 

mại 

Kế 

toán 
CC CVC B 

ĐT 

3 
B 

P Chánh 

TTr 

2 Hầu Văn Khánh 
08/05

/1982 
  Mông 25/10/2018 01003 

Đa thông, Hà 

Quảng 
12/12 

Đại học 

lâm 

nghiệp 

Lâm 

học 
TC CV B 

ĐT 

3 
B CV 

3 Lê Tiến Cương 
29/7/

1985 
  Tày 25/10/2018 04025 

Hòa An, Cao 

Băng 
12/12 

Kinh tế 

Q Dân 
TC NH   CV B ĐT4 B TTrV 

III Quy hoạch chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp                       

1 Nông Quốc Toản 
20/6/

1981 
  Tày 24/3/2011 01002 

Xã Tự Do - 

Quảng Hòa 
12/12 

Đại học 

Nông lâm 

Kế toán 

DN 
CC CVC B ĐT3 B 

P Chánh 

Văn 

phòng 

2 Bế Nguyễn Hoàng 
12/12

/1990 
  Tày 03/8/2016 01003 

TT Trùng 

Khánh 
12/12 

ĐHKH - 

TN 
Luật TC CV B2 ĐT4 B CV 

3 Vũ Thị Quỳnh Trang   
17/6/

1981 
Kinh 19/12/2018 01003 

TT Nước Hai, 

Hòa An 
12/12 

ĐH Giao 

thông 

Kể 

toán 
TC CV B ĐT4 B CV 



 
DANH SÁCH 

QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN BAN DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BDT ngày      /3/2021 của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng) 

 

Số 

TT 

Họ và tên, chức vụ 

                                                   

Ngày tháng năm sinh 

Dân 

tộc 

Ngày 

vào 

Đảng 

chính 

thức 

Ngạch 

công 

chức 

Quê quán 

Trình độ 

Chức 

vụ, đơn 

vị công 

tác hiện 

nay Nam Nữ 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên môn 
Lý 

luận 

Chính 

trị 

QLNN 
Ngoại 
ngữ 

(Anh) 

Bồi 
dưỡng 

kiến 

thức 

quốc 

phòng 

Tin 

học Bậc đào tạo, 

trường và loại 

hình đào tạo 

C. 

ngành 

đào tạo 

I Quy hoạch chức danh Phó Chánh Văn phòng                          

1 Nguyễn Thị Hồng   
8/7/ 

1983 
Tày 

25/10/

2018 
06301 

Đề Thám, TP 

Cao Bằng 
12/12 

ĐH Thương 

mại 

Kế 

toán 
TC CV B ĐT4 B 

Kế 

toán 

2 
Hà Thị Huyền 

Trang 
  

01/6/ 

1991 
Tày 

14/8/ 

2020 
01003 

Hạ Lang, Cao 

Bằng 
12/12 

Học viện 

NH 

Kế 

toán 
  CV B ĐT4 C CV 

3 Đặng Thị Thảo   
26/1/ 

1985 
Tày   01003 

Nam Tuấn, Hòa 

An 
12/12 

ĐH Văn hoá 

HN 

QL 

VH 
  CV B ĐT4 B CV 

II Quy hoạch chức danh Phó Chánh thanh tra                         

1 Lê Tiến Cương 
29/7/ 

1985 
  Tày 

25/10/

2018 
04025 

Hòa An, Cao 

Băng 
12/12 

Kinh tế Q 

Dân 

TC 

NH 
  CV B ĐT4 B TTrV 

2 Hầu Văn Khánh 
08/05/

1982 
  Mông 

25/10/

2018 
01003 

Đa thông, Hà 

Quảng 
12/12 

Đại học lâm 

nghiệp 

Lâm 

học 
TC CV B ĐT 3 B CV 

3 Lê Thị Hằng   
5/2/ 

1985 
Tày 

09/5/ 

2017 
01002 

Trương Lương, 

Hòa An 
12/12 Thạc sỹ 

QL 

công 
CC CVC C ĐT 3 B CVC 

III Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tồng hợp                    

1 
Vũ Thị Quỳnh 

Trang 
  

17/6/ 

1981 
Kinh 

19/12/

2018 
01003 

TT Nước Hai, 

Hòa An 
12/12 

ĐH Giao 

thông 

Kể 

toán 
TC CV B ĐT4 B CV 

2 Bế Nguyễn Hoàng 
12/12/

1990 
  Tày 

03/8/ 

2016 
01003 

TT Trùng 

Khánh 
12/12 ĐHKH - TN Luật TC CV B2 ĐT4 B CV 

3 Nông Thị Giang   
26/6/ 

1982 
Tày 

19/12

/2018 
01003 

TT Pác Mầu, 

Bảo Lâm 
12/12 

ĐHKHXH  

NV 

LS 

Đảng 
  CV B ĐT4 B CV 

4 Hầu Văn Khánh 
08/05/

1982 
  Mông 

25/10/

2018 
01003 

Đa thông, Hà 

Quảng 
12/12 

Đại học lâm 

nghiệp 

Lâm 

học 
TC CV B ĐT 3 B CV 
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